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	STT
	Tên bài
	Nội dung áp dụng

	22
	Cây rau
	Xác định các bộ phận của cây rau : rễ, thân, lá

	23
	Cây hoa
	Xác định các bộ phận của cây hoa: hoa, lá cành)

	24
	Cây gỗ
	Xác định các bộ phận của cây gỗ: thân rễ lá

	25
	Con cá
	Xác định các bộ phận của cá

	26
	Con gà
	Xác định các bộ phận của con gà. Phân biệt gà trống, gà mái.

	27
	Con mèo
	Xác định các bộ phận của con mèo. Mèo có những màu lông nào

	28
	Con muỗi
	Các bộ phận của muỗi, Các cách diệt muỗi

	31
	Quan sát bầu trời
	Khi nào nhiều mây khi nào ít mây. Mây có màu gì?

	32
	Gió
	Biết được khi nào có gió.

	34
	Thời tiết
	Phân biệt được sự thay đổi của thời tiết
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	Bài
	Nội dung áp dụng

	Cơ quan vận động
	Xác định các cơ quan vân động của cơ thể.

	Bộ xương
	Cơ thể có các loại xương nào?

	Hệ cơ
	Nói về sự thay đổi của bắp cơ khi tay co và duỗi.

	Cơ quan tiêu hóa
	Xác định đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa

	Tiêu hóa thức ăn
	Quá trình tiêu hóa thức ăn trong khoang miệng

	Cây sống ở đâu?
	Cây có thể sống ở đâu

	Một số loài cây sống trên cạn
	Học sinh quan sát cây cối trên sân trường và nêu đăc điểm. xác định nơi sinh sống...

	Một số loài cây sống dưới nước
	Kể tên một số loại cây sống dưới nước, đặc điểm

	Loài vật sống ở đâu?
	Loài vật sống ở những đâu

	Một số loài vật sống trên cạn
	Kể tên 1 số loài vật sống trên cạn

	Một số loài vật sống dưới nước
	Kể tên 1 số loài vật sống dưới nước 

	Mặt trời
	Đặc điểm của mặt trời

	Mặt trời và phương hướng
	Mặt trời mọc, lặn vào lúc nào và phương nào

	Mặt trăng và các vì sao
	Nhận biết về mặt trăng và các vì sao.
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	Bài
	Nội dung áp dụng

	Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
	Mô tả sư thay đổi của lồng ngực khi hít vào thở ra.

	Máu và cơ quan tuần hoàn
	Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào.

	Hoạt động tuần hoàn
	Nghe và đếm nhịp đập của tim mạch.

	Hoạt động bài tiết nước tiểu
	Xác định cơ quan bài tiết nước tiểu

	Hoạt động thần kinh
	Một số phản xạ thường gặp trong cuộc sống.

	Thực vật
	Xác định các bộ phận của cây

	Thân cây
	Đặc điểm về thân cây.

	Rễ cây
	Kể tên một số loại rễ và đặc điểm của chúng

	Lá cây
	Đặc điểm và cấu tạo của lá.

	Khả năng kì diệu của lá
	Tác dụng của lá cây.

	Hoa
	Cấu tạo của hoa.

	Qủa
	Cấu tạo của quả

	Côn trùng
	Xác định các bộ phận của côn trùng

	Tôm, cua
	Một số bộ phận bên ngoài của Tôm, cua

	Cá
	Các bộ phận bên ngoài của cá

	Chim
	Xác định các bộ phận bên ngoài của chim

	Mặt trời
	Vai trò của Mặt trời.

	Ngày và đêm trên trái đất
	Hiện tượng ngày  và đêm
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	Bài
	Nội dung áp dụng

	Trao đổi chất ở người
	Quá trình trao đổi chất

	Nước có những tính chất gì?
	Tính chất của nước.

	Ba thể của nước
	Sự chuyển thể của nước

	Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?
	Sự hình thành của mây.

	Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	Xác định vòng tuần hoàn của nước

	Một số cách làm sạch nước
	Các cách làm sạch nước

	Làm thế nào để biết có không khí?
	Các cách nhận biết có không khí

	Không khí có những tính chất gì?
	Các tính chất của không khí

	Không khí gồm những thành phần nào?
	Các thành phần của không khí

	Không khí cần cho sự cháy
	Vai trò của không khí đối với sự cháy

	Không khí cần cho sự sống
	Vai trò của không khí đối với sự sống

	Âm thanh
	Các cách làm vật phát ra âm thanh.

	Sự lan truyền âm thanh
	Âm thanh lan truyền qua không khí, nước, chât rắn.

	Ánh sáng
	Vật tự phát sáng, vật được chiếu sáng.Vật cho ánh sáng truyền qua và không cho ánh sáng truyền qua. Ánh sáng truyền qua đường thảng....

	Bóng tối
	Tìm hiểu về bóng tối

	Ánh sáng cần cho sự sống
	Vai trò của ánh sáng đối với sự sống con người và thực vật

	Nóng lạnh và nhiệt độ 
	Sự truyền nhiệt

	Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
	Kể tên vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

	Thực vật cần gì để sống?
	Điều kiện để cây sống và phát triển

	Trao đổi chất ở thực vật
	Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?

	Động vật cần gì để sống
	Điều kiện để cây sống và phát triển

	Trao đổi chất ở động vật
	Trong quá trình sống động vật lấy gì và thải ra môi trường những gi?
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	Bài
	Nội dung áp dụng

	Thủy tinh
	Các loại thủy tinh, tính chất của thủy tinh

	Cao su
	Tính chất của sao su: Đàn hồi, cách điện, cách nhiệt, tan trong 1 số chất..

	Chất dẻo
	Đặc điểm những đồ dùng làm bằng nhựa

	Sự chuyển thể của chất
	Ba thể của chất, đặc điểm của chúng

	Hỗn hợp
	PP tách các chất ra khỏi hỗn hợp

	Dung dịch
	PP tách các chất ra khỏi dung dịch

	Sự biến đổi hóa học
	Thế nào la sự biến đổi hóa học

	Lắp mạch điện đơn giản
	Thực hành kiểm tra và mắc mạch điện đơn giản, 

	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
	Nhị và nhụy, hoa đực và hoa cái

	Cây con mọc lên từ hạt
	Cấu tạo của hạt

	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
	Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ.


